
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:        /CCKL-TCHC 

V/v đăng ký cấp tài khoản văn phòng điện 

tử, chứng thư số và sim PKI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Định, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, 

cấp tài khoản văn phòng điện tử, cấp chứng thư số và cấp sim PKI cho công chức 

tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm cho phù hợp với vị trí bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ; đồng thời, gỡ bỏ tài khoản văn phòng điện tử đối với công chức không 

có nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau: 

1. Tài khoản văn phòng điện tử 

a) Danh sách cá nhân đề nghị cấp mới tài khoản văn phòng điện tử 

ST

T 
Tên cá nhân Tên tài khoản đăng nhập

 Chức vụ, vị trí công 

tác 

1 Dương Văn Ty tydv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm thị xã Hoài 

Nhơn 

2 Trần Quang Giữ giutq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

3 Nguyễn Văn Bảy baynv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

4 Trương Xuân Vinh vinhtx@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

5 Lê Văn Lai lailv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 

6 Phan Thanh Kha khapt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh 



7 Nguyễn Thành Tạo taont@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm viên Hạt 

Kiểm lâm liên huyện 

Tuy Phước-TP. Quy 

Nhơn 

b) Danh sách cá nhân đề nghị gỡ bỏ tài khoản văn phòng điện tử 

STT Tên cá nhân Tên tài khoản đăng nhập 
 Chức vụ, vị 

trí công tác 

Ghi chú 

 

1 Trần Đức Thiên thientd@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Kiểm lâm 

viên Hạt 

Kiểm lâm 

huyện Vân 

Canh 

Chuyển 

vị trí 

công tác 

2. Chứng thư số 

Cấp mới 05 chứng thư cho công chức mới bổ nhiệm vị trí lãnh đạo. Cụ thể 

tại Phụ lục kèm theo. 

3. Sim PKI 

Cấp Sim PKI cho 06 công chức lãnh đạo các hạt kiểm lâm. Cụ thể tại Phụ 

lục kèm theo. 

Có quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kèm theo. 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và P.CCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Đức Sáu 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ VÀ SIM MOBILE CA CHO CÁ NHÂN 

(Kèm theo Văn bản số:           /CCKL-TCHC ngày        /02/2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

2. Thông tin cá nhân đề nghị cấp chứng thư số 

 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  

CCCD Hộ chi u  

Ngà  cấp, n i cấp 

Đị  ch  thư điện tử 

công vụ (1) 

Tên c  

qu n, t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành phố  
Chức vụ 

Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

(3) 

01  Võ Văn Tiến 03/02/1978 

Số CCCD: 

052078000721 

Ngày cấp: 

15/4/2021 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

tienvv@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Phó Hạt 

trưởng Hạt 

Kiểm lâm 

huyện Phù 

Cát 

0914139040 
 

 

02 
Nguyễn Tấn 

Lực 
02/02/1978 

Số CCCD: 

052078012735 

Ngày cấp: 

16/9/2022 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

lucnt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Phó Hạt 

trưởng Hạt 

Kiểm lâm 

liên huyện 

Tuy Phước-

TP. Quy 

Nhơn 

0977136699  

 

03 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
08/6/1976 

Số CCCD: 

052076006313 

Ngày cấp: 

11/8/2021 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

tungnt@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Phó Hạt 

trưởng Hạt 

Kiểm lâm 

huyện Phù 

Mỹ 

0973676206  

 



04 Đỗ Văn Hoàn 10/02/1971 

Số CCCD: 

038071021340 

Ngày cấp: 

12/9/2022 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

hoandv@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Phó Hạt 

trưởng Hạt 

Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

0905541667  

 

05 
Nguyễn Hiếu 

Trung 
05/8/1988 

Số CCCD: 

052088002734 

Ngày cấp: 

14/6/2022 

Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

trungnh@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Phó Hạt 

trưởng Hạt 

Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

0869073799  

 

 

2. Thông tin cá nhân đề nghị cấp Sim PKI 

 

Stt 

T nh H  và tên Chức vụ 
Đ n vị 

công tác 

Số CMND  

Ngà  cấp N i cấp 

Số điện thoại 

(đang sử 

dụng) 

Nhu cầu cấp sim 

mobile CA 

Cấp mobile 

CA với sim 

số mới 

Cấp mobile 

CA với sim 

số đ ng sử 

dụng 

1 
Bình 

Định 
Lê Văn Lũy 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 052072018122 

Ngày cấp: 26/8/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0983417047  X 

2 
Bình 

Định 
Đỗ Văn Hoàn 

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 038071021340 

Ngày cấp: 12/9/2022 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0905541667 X  



3 
Bình 

Định 
Nguyễn Hiếu Trung 

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

thị xã Hoài 

Nhơn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 052088002734 

Ngày cấp: 14/6/2022 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0869073799  X 

4 
Bình 

Định 
Võ Văn Tiến 

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Cát 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 052078000721 

Ngày cấp: 15/4/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0914139040  X 

5 
Bình 

Định 
Nguyễn Tấn Lực 

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

liên huyện Tuy 

Phước-TP. Quy 

Nhơn 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 052078012735 

Ngày cấp: 16/9/2022 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0977136699  X 

6 
Bình 

Định 
Đinh Văn Hòa 

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Số CCCD: 052077001764 

Ngày cấp: 22/4/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

0979179718  X 
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